
 

UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 07 /TB-HĐTDVC Mường Tè, ngày 18 tháng 10 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi môn nghiệp vụ  

chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024 

 
Căn cứ Kế hoạch số 2688/KH-UBND ngày 10/9/2024 của UBND huyện 

Mường Tè về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND 

huyện Mường Tè năm 2024;  

Căn cứ Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND huyện 

Mường Tè về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND huyện Mường Tè năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND huyện 

Mường Tè về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Tè năm 2024; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 

Mường Tè năm 2024 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển 

như sau: 

1. Đối tượng triệu tập 

 Triệu tập 66 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi môn nghiệp vụ chuyên 

ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2024. 

(Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức 

 - Tổ chức khai mạc: Từ 7 giờ 15 phút, ngày 30/10/2024. 

- Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vấn đáp): Từ 07 giờ 45 phút, 

ngày 30/10/2024 (sau khi khai mạc). 

3. Địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mường 

Tè (Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). 

* Lưu ý: Thí sinh xem số báo danh, danh sách phòng thi, nội quy tại địa 

điểm tổ chức kỳ tuyển dụng từ 13 giờ 30 phút, ngày 29/10/2024. 

4. Lệ phí tham gia dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng). 

Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển tại bộ phận Văn thư Phòng Nội vụ huyện Mường Tè 
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từ ngày 28/10/2024 đến hết ngày 29/10/2024 trong giờ hành chính vào các ngày 

làm việc. 

Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian quy định. Khi đến tham gia tuyển 

dụng thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh. 

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Mường Tè 

và được niêm yết tại Bộ phận một cửa của UBND huyện Mường Tè. Các thí sinh 

có vướng mắc phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng theo số 

điện thoại di động 0362.291.200 để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; (b/c) 

- Ban Giám sát;  
- Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;  

- Trang thông tin điện tử huyện Mường Tè; 

- Lưu Hội đồng tuyển dụng.                                                                           

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Đặng Thế Hùng 

 



1 Chìn Thị Lanh 17/10/2001 Nữ Mảng
Nậm Suổng, xã Vàng San, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

2 Lò Thị Nhàn 01/03/1995 Nữ Thái
Bản Chang, xã Lê Lợi, huyện 

Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

3 Lý Thị Hương 25/10/2003 Nữ Cống
Bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

4 Lý Chin Mẩy 01/10/2003 Nữ Dao
Hồng Thu, Lản Nhì Thàng, 

Phong Thổ, Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

5 Châu Hồng Mai 18/12/1997 Nữ Dao

Bản Suối Thầu, xã Bản Giang, 

huyện Tam Đường, tỉnh Lai 

Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

6 Lò Thị Thanh Thùy 02/02/2003 Nữ Thái
Bản Mường Tè, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Sư phạm Mầm non

7 Mào Thị Lan 17/07/2003 Nữ Thái
Nà Lang, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Sư phạm Mầm non

8 Lò Thị Thút 05/08/1998 Nữ Thái
Bản Mường Tè, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

9 Lò Thị Cúc 25/11/2002 Nữ Thái
Bản Nậm Củm, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

10 Sùng Thị Si 24/01/2002 Nữ Mông
Nậm Dính, xã Tà Tổng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

DANH SÁCH THÍ SINH TRIỆU TẬP THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 02

(Kèm theo Thông báo số: 07 /TB-HĐTDVC, ngày 18/10/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024)

Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

11 Lường Thị Hiền 27/01/2000 Nữ Thái
Bản Bum, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

12 Lường Thị Nghiên 02/01/1995 Nữ Thái
Khu Bản Lập, thị trấn Tuần 

Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

13 Chim Văn Hoàng 20/07/1994 Nam Thái
Bản Bum, xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

14 Bạc Thị Xuyến 16/05/1997 Nữ Thái
Bản Khoan, Chiềng Bằng, 

Quỳnh Nhai, Sơn La

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

15 Vàng Thị Mỷ 14/05/2003 Nữ Mông
Bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

16 Hỏ Thị Thanh Trúc 05/03/2003 Nữ Thái
Bản Giẳng, xã Mường, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

17 Thào Thị Mỷ 01/05/2003 Nữ Mông
Huổi Hạ, xã Xa Dung, Điện 

Biên Đông, Điện Biên

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

18 Lò Thị Thởi 17/07/1997 Nữ Thái
Chiềng Ban 2, xã Mường Kim, 

Than Uyên, Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

19 Chang Thị Minh 08/04/1993 Nữ Thái
Bản Nậm Hạ, xã Can Hồ, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

20 Chang Thị Phương 30/11/2002 Nữ Cống
Bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Tà Tổng Cao đẳng Giáo dục Mầm non

21 Hồ Thị Cẩm 13/09/2003 Nữ Thái
Khu 11, thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Pa Ủ Cao đẳng Giáo dục Mầm non



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

22 Tống Thị  Hải 22/09/2003 Nữ Thái
Nậm Củm 2, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên Mầm non

 hạng III
Trường Mầm non Pa Ủ Cao đẳng Giáo dục Mầm non

23 Sa Thị Huấn 26/03/1987 Nữ Mường Huy Tân, Phù Yên, Sơn La
Giáo viên Mầm non dạy  

môn Tiếng Anh
Trường Mầm non xã Ka Lăng Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

24 Vì Thị Miền 02/07/1992 Nữ Mường
Bản Tọ Tượng 2, xã Huy Bắc, 

Phù Yên, Sơn La

Giáo viên Mầm non dạy  

môn Tiếng Anh
Trường Mầm non xã Mù Cả Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh

25 Quách Thị Tâm 25/03/1993 Nữ Kinh
Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Giáo viên Tiểu học dạy 

môn Tiếng Anh

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Pa Vệ Sủ
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

26 Tẩn A Dũng 22/02/1997 Nam Dao
Nậm Phìn, xã Co Căn, Sìn Hồ, 

Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Âm nhạc

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Nậm Ngà 
Đại học Sư phạm Âm Nhạc

27 Sừng Xú Xá 20/02/1993 Nam Hà Nhì
Lả Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Địa lý

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Nậm Khao
Đại học Sư phạm Địa Lý

28 Pờ Chừ Po 25/09/1993 Nam Hà Nhì
Lả Ú Cò, xã Ka Lăng, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Địa lý

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Tà Tổng
Đại học Sư phạm Địa Lý

29 Lỳ Ló De 18/06/2002 Nữ Hà Nhì
Gò Khà, xã Thu Lum, huyện 

Mường Tè, Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Địa lý

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Ka Lăng
Đại học Sư phạm Địa Lý

30 Sì Sì Po 13/06/1996 Nam Hà Nhì
Gò Cứ, xã Mù Cả, huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Giáo dục Chính trị

31 Vừ A Trừ 28/09/1994 Nam Mông
Thôn Trung Thu, xã Trung Thu, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Giáo dục Chính trị

32 Và A Sinh 16/08/2002 Nam Mông
Cán Tỷ, Long Hẹ, Thuận Châu, 

Sơn La

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Giáo dục Chính trị



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

33 Và A Dia 29/10/1996 Nam Mông
Bản Pú Nen, Búng Lao, Mường 

Ảng, Điện Biên

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Giáo dục Chính trị

34 Vừ A Cải 10/01/1991 Nam Mông
Bản Co Nhừ, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Giáo dục Chính trị

35 Vừ A Gấu 01/04/1997 Nam Mông
Bản Co Nghè, xã Co Mạ, Thuận 

Châu, Sơn La

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường THCS thị trấn Mường 

Tè
Đại học Giáo dục Chính trị

36 Quàng Thị Nhung 15/09/2002 Nữ Thái
Nong Hung, Mường Báng, Tủa 

Chùa, Điện Biên

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường THCS thị trấn Mường 

Tè
Đại học Giáo dục Công dân

37 Hà Văn Thành 20/11/1994 Nam Mường
Bản Tọ Tượng 1, xã Huy Bắc, 

Phù Yên, Sơn La

Giáo viên THCS dạy 

môn Giáo dục công dân

Trường THCS thị trấn Mường 

Tè
Đại học Giáo dục Chính trị

38 Chu Thành Long 16/02/2002 Nam Hà Nhì
Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Hóa học

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Tà Tổng
Đại học Sư phạm Hóa Học

39 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 29/08/2002 Nữ Kinh
Thanh Trường, Thanh Yên, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Giáo viên THCS dạy 

môn Lịch sử

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Bum Tở 
Đại học Sư phạm Lịch sử

40 Vũ Thị Ngọc Thu 27/01/1995 Nữ Kinh
Chợ Quang Lang, Thụy Hải, 

Thái Thụy, Thái Bình

Giáo viên THCS dạy 

môn Ngữ văn

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Vàng San
Đại học Sư phạm Ngữ Văn

41 Tống Thị Vận 02/11/1996 Nữ Thái
Bản Nậm Củm 2, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Ngữ văn

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Ủ
Đại học Sư phạm Ngữ Văn

42 Vũ Thị Trang 22/06/1991 Nữ Kinh
Văn Giang, Đại Nghĩa, Mỹ Đức - 

Hà Nội

Giáo viên THCS dạy 

môn Ngữ văn

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Pa Vệ Sủ
Đại học Sư phạm Ngữ Văn

43 Quàng Thị Minh Diệp 01/06/2002 Nữ Thái
Bản Mường Mô, xã Mường Mô, 

huyện Nậm Nhùn

Giáo viên THCS dạy 

môn Ngữ văn

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Thu Lũm
Đại học Sư phạm Ngữ Văn



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

44 Phìn Thị Dịu 04/01/2002 Nữ Giáy
Bản Nậm Củm 2, xã Mường Tè, 

huyện Mường Tè, Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Ngữ văn
Trường THCS xã Mường Tè Đại học Sư phạm Ngữ Văn

45 Chu Thu Phương 29/08/2002 Nữ Hà Nhì
Bản Thu Lũm 2, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Tiếng Anh

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Ka Lăng
Đại học Sư phạm Tiếng Anh

46 Lê Mạnh Tùng 29/10/1994 Nam Kinh
Tổ 6, Phường Hiêm Lam, TP. 

Điện Biên Phủ, Điện Biên

Giáo viên THCS dạy 

môn Tin học

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Can Hồ 
Đại học Công nghệ thông tin

47 Lỳ Lỳ Xè 25/04/2002 Nam Hà Nhì
Bản Coòng Khà, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Tin học

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú THCS Ka Lăng
Đại học Sư phạm Tin Học

48
Nguyễn Thị Khánh 

Linh
02/12/2001 Nữ Kinh

Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, 

Hoài Đức, TP Hà Nội

Giáo viên THCS dạy 

môn Toán

Trường THCS thị trấn Mường 

Tè
Đại học Sư phạm Toán học

49 Lỳ Lỳ Giá 01/06/2002 Nam Hà Nhì
Bản Gò Khà, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên THCS dạy 

môn Vật lý

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú TH&THCS Nậm Ngà 
Đại học Sư phạm Vật Lý

50 Trần Quang Hoàn 01/08/1990 Nam Kinh
Khu Ngũ Phúc, Hà Trạch, TX 

Phú Thọ, Phú Thọ

Giáo viên THCS dạy 

môn Vật lý

Trường THCS thị trấn Mường 

Tè
Đại học Sư phạm Vật Lý

51 Lỳ Trùy Nhà 19/05/1997 Nam Hà Nhì
Bản Ló Na, xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè, Lai Châu
Kế toán Trường Mầm non Tà Tổng Đại học Kế toán

52 Lý Thị Kim Oanh 26/09/1993 Nữ Giáy
Khu 8 thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Kế toán

Trường Mầm non xã Nậm 

Khao
Đại học Kế toán

53 Khoàng Go Giá 15/07/1993 Nam Hà Nhì
Bản Ka Lăng, xã Ka Lăng, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Kế toán Trường Mầm non xã Thu Lũm Đại học Kế toán

54 Sì Xè Chừ 10/01/1994 Nam Hà Nhì
Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Kế toán

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Thu Lũm
Đại học Kế toán



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

55 Lò Văn Thanh 07/09/2001 Nam Thái
Khu 10, thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Kế toán

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Ka Lăng
Đại học Kế toán tổng hợp

56 Chang Lé Pư 12/03/1998 Nữ Hà Nhì
Bản Lả Ú Cò, xã Ka Lăng, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Kế toán

Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Ka Lăng
Cao đẳng Kế toán

57 Lỳ Lý Hoa 06/09/1998 Nữ Hà Nhì
Xi Nế, xã Mù Cả, huyện Mường 

Tè, tỉnh Lai Châu
Diễn viên hạng IV

Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông 

huyện 

Trung cấp Diễn viên múa

58 Hoàng Văn Tuấn 19/12/1995 Nam Thái
Xã Ma Pa Khinh, Quỳnh Nhai, 

Sơn La

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học Khuyến nông

59 Tống Văn Trung 12/10/1988 Nam Thái
Khu 8, thị trấn Mường Tè, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học
Nông nghiệp - Trồng 

trọt

60 Vàng A Mua 07/07/1994 Nam Mông
Bản Cán Tỷ, xã Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học Bảo vệ thực vật

61 Quàng Văn Piến 01/10/1995 Nam Thái
Bản Khoan, Chiềng Bằng, 

Quỳnh Nhai, Sơn La

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học Chăn nuôi

62 Lỳ Chu Hừ 02/02/1999 Nam Hà Nhì
Bản Gò Khà, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học Trồng trọt



Ghi chúStt Họ và tên Đơn vị dự tuyển
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới

 tính
Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu Vị trí dự tuyển

Trình độ 

chuyên môn

Ngành, chuyên ngành 

cần tuyển

63 Pờ Thanh Minh 06/09/2003 Nam Hà Nhì
Bản Phứ Ma, Leng Su Sìn, 

Mường Nhé, Điện Biên

Giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp lý thuyết hạng III 

(Nông nghiệp, Lâm 

nghiệp, trồng trọt; Chăn 

nuôi và Thú y)

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp-Giáo dục thường xuyên 

huyện

Đại học Bác sĩ Thú Y

64 Lý Cá De 12/08/1997 Nữ La Hủ
Bản Nậm Cấu, xã Bum Tở, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện
Đại học Quản lý đất đai

65 Giàng A Chính 05/07/1997 Nam Mông
Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu, 

Lai Châu

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện
Đại học Quản lý đất đai

66 Khoàng Hừ De 18/07/1995 Nữ Hà Nhì
Khu 10, thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Đo đạc bản đồ viên 

hạng III

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện
Đại học Quản lý đất đai

(Danh sách này gồm 66 người)
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